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ĐỘNG TỪ (P3) 
QUÁ KHỨ ĐƠN & QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 

 
 

I.   Tóm tắt bài giảng 

1.   Quá khứ đơn 

1.1 Hình thức 

* Động từ to be 

Khẳng định / Phủ định  Nghi vấn 

I/ he/ she/ it  was / wasn't was I/ he/ she/ it  ? 

You/ we/ they were / weren't were you/ we/ they? 

 

* Động từ thường 

Khẳng định Phủ định Nghi vấn 

S + V_ed/ irregular verbs  S + didn't + V_inf Did + S + V_inf ? 

Ví dụ: Last Sunday I didn't play football. I went swimming. 

 

1.2 Lƣu ý về chính tả 

a) Động từ bất qui tắc (Irregular) : Xem danh sách những động từ bất qui tắc ở cuối bài. 

Hình thức quá khứ đơn của những động từ bất qui tắc thì rất khác: 

Ví dụ, nguyên mẫu : to eat, to leave, to see, to speak  Quá khứ đơn : ate, left, saw, spoke. 

Vì thế phải học thuộc các hình thức quá khứ đơn của động từ bất qui tắc. 

b) Qui luật về gấp đôi phụ âm khi thêm _ing cũng được áp dụng khi thêm ed : 

Admit  admitted ; stop  stopped, travel  travelled. 

Những động từ tận cùng bằng y mà trước nó là một phụ âm thì đổi y thành i trước khi thêm ed : 

Carry  carried ; try  tried. 

Nhưng trước y là một nguyên âm thì không đổi : obey  obeyed (vâng lời). 

 

1.3 Cách dùng 

Dùng diễn tả các hành động diễn ra ở quá khứ và không còn liên quan đến hiện tại, thường dùng để kể 

lại các câu truyện. Các trạng từ thường sử dụng với quá khứ: Yesterday; two days ago, the day before; 

ago; already; last (last week, last month, last summer holiday...); in + mốc thời gian trong quá khứ (in 

1999,...). 

A. Thì quá khứ đơn được dùng cho những hành động đã hoàn tất trong quá khứ ở một thời điểm 

nhất định. Vì thế nó được dùng : 

* Cho một hành động quá khứ khi nó chỉ rõ thời điểm : 

I met him yesterday. (Tôi đã gặp hắn hôm qua). 

Pastuer died in 1895. (Pasteur đã chết năm 1895). 

* Khi thời điểm được hỏi đến : 

When did you meet him ? (Anh đã gặp hắn lúc nào?) 

* Khi hành động xảy ra một cách rõ ràng ở một thời điểm nhất định ngay cả khi thời điểm này 

không được đề cập đến : 

The train was ten minutes late. (Xe lửa đã trễ mười phút). 

How did you get your present job ? (Anh đã có được việc làm hiện nay bằng cách nào ?) 

I bought this car in Montreal. (Tôi đã mua chiếc xe hơi này ở Montreal). 

B. Thì quá khứ đơn hay được dùng khi trong câu có “for + khoảng thời gian trong quá khứ” 

Ví dụ: He worked in that bank for your years. (Anh ta đã làm việc ở ngân hàng đó được bốn năm). 

[Bây giờ anh ta không còn làm ở đó nữa]. 

She lived in Rome for a long time. (Cô ta đã sống ở Rome một thời gian dài). 

[Bây giờ cô ta không còn sống ở đó nữa]. 
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Những điều này sẽ rõ ràng hơn khi so sánh với hiện tại hoàn thành (present perfect) 

C. Thì quá khứ đơn cũng dùng cho thói quen ở quá khứ : 

used to + V_inf: I used to play football on Sunday. 

She never came to visit me in 2002. 

He always carried an umbrella. (Ông ta luôn luôn mang theo một cái dù). 

They never drank wine. (Họ không bao giờ uống rượu). 

 

2. Quá khứ tiếp diễn (The past continuous tense) 

2.1 Hình thức 

Khẳng định / Phủ định  Nghi vấn  

I/ he/ she/ it  was / wasn't + V-ing was I/ he/ she/ it + V-ing? 

You/ we/ they were / weren't + V-ing were you/ we/ they + V-ing? 

 

2.2 Cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn 

A. Diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ 

At 10 a.m yesterday, I was at home. I was cleaning the house. 

When he came, I was cleaning the house. 

 Sự kết hợp giữa quá khứ đơn + quá khứ tiếp diễn để chỉ một hành động đang xảy ra thì hành động 

khác xen vào. Sự kết hợp của hai thì quá khứ đơn thường chỉ những hành động liền nhau, tuần tự. Ví 

dụ: 

- When I saw him, he was talking on the phone. (Một hành động đang diễn ra : Anh ta đang nói 

chuyện điện thoại, thì hành động khác xen vào: Tôi nhìn thấy anh ta) 

- When he saw me, he put the receiver down. (2 hành động xảy ra liền nhau, tuần tự: Khi anh ta nhìn 

thấy tôi, anh ta đặt ống nghe xuống.) 

B. Cấu trúc: While + QKTD, QKTD (quá khứ tiếp diễn) để diễn tả 2 hành động xảy ra song song 

tại một thời điểm trong quá khứ. 

Ví dụ: While my mother was cooking, my father was watching TV. 

C. Dùng để chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp 

Trực tiếp (direct speech) Gián tiếp (indirect speech) 

He said that “I am leaving tomorrow”. He said that he was leaving the following day. 

He said that “I am living in London”.  He said he was living in London.  

D. Cũng như thì hiện tại tiếp diễn thì quá khứ tiếp diễn có thể để diễn tả một hành động đã sắp xếp, có 

dự định từ trước. 

- I‟m living tonight. I‟ve got my plane ticket. (Tôi sẽ đi tối nay. Tôi đã mua vé máy bay rồi). 

- He was busy packing, for he was leaving that night. (Anh ta bận rộn đóng gói đồ đạc vì anh ta sẽ rời 

đi tối đó.) 

E. Quá khứ tiếp diễn cũng được dùng với always : 

He was always ringing me up. (Anh ta luôn luôn gọi điện cho tôi). 

He was always working. (Anh ta luôn làm việc). 

 

3. Bài tập vận dụng (Chữa trong video) 

Bài 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn 

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), “No, my secretary forgets to make them.” 

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours. 

7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 
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9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ to school last Sunday. 

12. She (get) ______ married last year? 

13. What you (do) ______ last night? 

- I (do) ______ my homework. 

14. I (love) ______ him but no more. 

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30. 

Bài 2. Fill in the blanks with a correct form of PAST CONTINUOUS 

1. Alice hurt herself while she ……………………………………………. (skate). 

2. I met my neighbor while I ………………………………………. (walk) home from work. 

3. Sally saw a friend while she …………………………….. (ride) her bicycle along Park St. 

4. Peter fell asleep while he …………………………………… (study). 

5. Bob stepped on Jane‟s feet while they ………………………………….. (dance) together. 

6. I cut myself while I ……………………………………. (shave). 

7. Mr. and Mrs. Brown burned themselves while they …………… (bake) cookies. 

8. Tommy had a nightmare while he …………………………….. (sleep) at a friend‟s house. 

Bài 3. Fill in the blanks with a correct form, the PAST SIMPLE or the PAST CONTINUOUS 

1. He ………………………………….. (talk) with Mary, when Mrs. Smith came in. 

2. They ………………………………… (study) two hours last night. 

3. Jane …………………………………. (sleep) when the telephone rang. 

4. As I …………………………………. (walk) to the lab, I met my friend. 

5. We ………………………………….. (watch) TV last night. 

6. The customer ………………………… (pay) his cheque when he dropped his credit card. 

7. The barber …………………………………. (cut) my hair yesterday. 

8. She ………………………………. (dance) when she hurt her ankle. 

9. It …………………………………. (rain) hard when I got up. 

10. It …………………………………. (rain) hard last night. 

Bài 4. Complete the sentences with the words in parentheses using the SIMPLE PAST or PAST 

CONTINUOUS 

1. Sally……………………… (eat) dinner last night when someone ……………(knock) on the door. 

2. I began to study at seven last night. Fred ………(come) at seven-thirty. I…………………… (study) 

when Fred ……………(come). 

3. While I ………………………(study) last night, Fred……………………… (drop by) to visit me. 

4. My roommate‟s parents……………(call) him last night while we…………………… (watch) TV. 

5. My mother called me around five. My husband came home a little after five. When he…………… 

(come) home, I ……………………… (talk) to my mother on the phone. 

6. Yesterday Tom and Janice………… (go) to the zoo around one. They………… (see) many kinds of 

animals. They stayed at the zoo for two hours. While they………(walk) home, it 

………………(begin) to rain, so they ………………(stop) at a small cafe and (have) a cup of coffee. 

7. Yesterday afternoon I …………(go) to visit the Parker family. When I ………(get) there around 

two o‟clock, Mrs. Parker ………(be) in the yard. She ……………………(plant) flowers in her 

garden. Mr. Parker ……(be) in the garage. He ……………………(work) on their car. He 

……………………(change) the oil. 

 

II. Tài liệu đọc thêm 

Bảng động từ bất quy tắc 
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III. Bài về nhà 

Bài 1. Put the verb into the correct form, past continuous or past simple 

1. Jenny ……………………… (wait) for me when I ………………(arrive). 

2. „What ……………………… (you / do) at this time yesterday?‟ „I was asleep.‟ 

3. „……………………… (you / go) out last night?‟ „No, I was too tired.‟ 

4. How fast………………………(you / drive) when the accident……………(happen)? 

5. Sam……………………(take) a photograph of me while I ………………………(not / look). 

6. We were in a very difficult position. We ………………………(not / know) what to do. 

7. I haven‟t seen Alan for ages. When I last ………………………(see) him, he 

………………………(try) to find a job.  

8. I………………………(walk) along the street when suddenly I ………(hear) footsteps behind 

me. Somebody……………………(follow) me. I was scared and I ………………(start) to run. 
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9. When I was young, I………………………(want) to be a pilot. 

10. Last night I ……………………… (drop) a plate when I ………………………(do) the 

washing up. Fortunately it ………………………(not / break)  

 

Bài 2. Hoàn thành các câu sau với thì quá khứ đơn 
1. It/ be/ cloudy/ yesterday. --> 

2. In 1990/ we/ move/ to another city. --> 

3. When/ you/ get/ the first gift?--> 

4. She/ not/ go/ to the church/ five days ago.--> 

5. How/ be/ he/ yesterday? --> 

6. Mr. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night? --> 

7. They/ happy/ last holiday? --> 

8. How/ you/ get there? --> 

9. I/ play/ football/ last/ Sunday. --> 

10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago. --> 

11. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.--> 

12. Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.--> 

13. We/ have/ fun/ yesterday. --> 

14. My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday. --> 

 

Bài 3. Dùng các động từ sau và chia ở thì quá khứ đơn để hoàn thành các câu phía dƣới. 

teach cook want spend ring 

be sleep study go write 

1. She.....out with her boyfriend last night. 

2. Laura.....a meal yesterday afternoon. 

3. Mozart.....more than 600 pieces of music.  

4. I.....tired when I came home. 

5. The bed was very comfortable so they.....very well. 

6. Jamie passed the exam because he.....very hard. 

7. My father.....the teenagers to drive when he was alive. 

8. Dave.....to make a fire but there was no wood.  

9. The little boy.....hours in his room making his toys.  

10. The telephone.....several times and then stopped before I could answer it. 

 

Bài 4. Chia các động từ sau ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn 

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1............to the beach for the first time, something 

wonderful happened. I (swim)2............in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother 

was building a castle and my father (drink)3 some water. Suddenly I (see)4............a boy on the beach. 

His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be)5............beautiful black. He was very tall 

and thin and his face was brown. My heart (beat)6............fast. I (ask)7............him for his name with a 

shy voice. He (tell)8............me that his name was John. He (stay)9............with me the whole 

afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we 

(have)10............a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to 

John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him. 

 

Đáp án 

Bài 1 

1. was waiting…arrived 2. were you doing 

3. Did you go 4. were you driving….happened 

5. took….wasn‟t looking 6. didn‟t know 
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7. saw….was trying 8. was walking…heard…was following…started 

9. wanted 10. dropped…was doing…didn‟t break 

Bài 2 

1 It was cloudy yesterday. 

2 In 1990, we moved to another city.|In 1990 we moved to another city. 

3 When did you get the first gift? 

4 She did not go to the church five days ago.|She didn't go to the church five days ago. 

5 How was he yesterday? 

6 Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night? 

7 Were they happy last holiday? 

8 How did you get there? 

9. I played football last Sunday. 

10. My mother made two cakes four days ago. 

11. Tyler visited his grandmother last month. 

12. Joni went to the zoo five days ago. 

13. We had fun yesterday. 

14. My father was not at the office the day before yesterday.|My father wasn't at the office the day 

before yesterday. 

Bài 3 

1. went 2. cooked 3. wrote 4. was tired 5. slept  

6. studied 7. taught 8. wanted 9. spent 

 

10. rang 

 Bài 4 

1 went      2 was swimming     3 was drinking      4 saw    5 was    

6 was beating     7 asked 8 told 9 stayed 10 had 

 

 

 


